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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Hãy lựa chọn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng và ghi ra tờ giấy thi.
Câu 1: Bộ phận nào dưới đây là thiết bị vào - ra cơ bản cho máy tính?
	A. Bộ xử lí trung tâm (CPU)
	B. Bộ nhớ trong (RAM)

	C. Bàn phím, Chuột máy tính, màn hình
	D. Ổ đĩa cứng.


Câu 2. Thiết bị nào xuất dữ liệu âm thanh từ máy tính ra ngoài?
	A. Máy ảnh
	B. Micro.
	C. Màn hình
	D. Loa.


Câu 3. Máy tính của em đang làm việc với một tệp trên thẻ nhớ. Em hãy sắp xếp lại thứ tự các thao tác sau để tắt máy tính an toàn,không làm mất dữ liệu.
1. Chọn nút lệnh Shutdown (turn off) để tắt máy tính.
2. Đóng tệp đang mở trên thẻ nhớ.
3. Chọn “Safe To Remove Hardware” để ngắt kết nối với thẻ nhớ.
4. Lưu lại nội dung của tệp.
Câu 4. Thiết bị nào tiếp nhận thông tin và chuyển thông tin vào máy tính?
	A. Màn hình, loa, máy in.
	B. Bàn phím, chuột, micro.

	C. Ổ cứng, micro.
	D. Chuột, micro.


Câu 5. Việc nào sau đây không phải là chức năng của hệ điều hành?
	A. Sao chép tệp văn bản từ ổ cứng sang USB.
	B. Tìm kiếm từ "Quê hương" trong tệp văn bản

	C. Đổi tên một tệp trên ổ cứng.
	D. Xóa tệp dữ liệu ra khỏi ổ cứng.


Câu 6. Mật khẩu nào sau đây có tính bảo mật cao nhất?
	A. 123AnMinhKhoa@.
	B. 1234567.

	C. matkhau.
	D. AnMinhKhoa.


Câu 7. Màn hình cảm ứng là thiết bị?
	A. Thiết bị vào.
	B. Thiết bị ra.

	C. Thiết bị vào ra.
	D. Thiết bị đầu cuối.


Câu 8. Khi sử dụng máy tính em cần tuân theo những quy tắc an toàn nào để không gây ra lỗi?
A. Thao tác tùy tiện, không theo hướng dẫn.
B. Sử dụng chức năng Shutdown để tắt máy tính.
C. Gõ phím dứt khoát nhưng nhẹ nhàng.
D. Cả B và C.
Câu 9. Đâu là chương trình máy tính giúp em quản lí tệp và thư mục.
	A. Internet Explore.
	B. File Explorer.

	C. Microsoft Windows.
	D. Help.


Câu 10: Đâu không phải là tên của mạng xã hội?
	A. Facebook
	B. Zalo
	C. Instagram
	D. Android


Câu 11. Việc nào sau đây là chức năng của hệ điều hành?
	A. Khởi động phần mềm đồ họa máy tính
	B. Vẽ hình ngôi nhà mơ ước của bạn

	C. Vẽ thêm cho ngôi nhà một cửa sổ
	D. Tô mầu đỏ cho mái ngói


Câu 12: Phương án nào sau đây là phần mở rộng của tập dữ liệu âm thanh?
A. .sb3		B. .mp3		C. .avi		D. .com
Câu 13. Phần mềm nào sau đây là những hệ điều hành
	A. Windows, Linux, IOS
	B. Google, Coccoc, Chrome.

	C. Word, Excel, Paint.
	D. Writer, Calc, Impress.


Câu 14. Thao tác nào sau đây tắt máy tính 1 cách an toàn.
	A. Sử dụng nút lệnh Restart của Windows.
	B. Sử dụng nút lệnh Shutdown của Windows.

	C. Nhấn giữ công tắc nguồn của cây máy tính.
	D. Rút dây nguồn khỏi ổ cắm.


Câu 15. Phần mềm nào sau đây không phải là hệ điều hành
	A. Windows 7.
	B. Windows 10.

	C. WindowExplorer.
	D. Window phone.


Câu 16: Mục đích của mạng xã hội là gì?
	A. Chia sẻ, học tập.
	B. Chia sẻ, học tập, tương tác.

	C. Chia sẻ, học tập, tiếp thị.
	D. Chia sẻ, học tập, tương tác, tiếp thị.


Câu 17: Trong các câu sau đây, câu nào đúng?
A. Mạng xã hội chỉ được dùng để gửi thư điện tử cho bạn bè.
B. Có thể trò chuyện với bạn bè trên mạng xã hội qua gửi tin nhắn,gửi thư điện tử cho bạn bè, thực hiện cuộc gọi trực tiếp như gọi điện thoại, gọi video.
C. Dùng mạng xã hội chỉ có thể nói chuyện trực tiếp giữa hai người, không thể nói chuyện trực tiếp giữa nhiều người.
D. Thông tin chia sẻ lên mạng xã hội chỉ có thể là văn bản.
Câu 18: Em nên chia sẻ những thông tin nào sau đây cho bạn bè trên mạng xã hội?
A. Các nguồn tài liệu tham khảo và thông tin hữu ích về các môn học.
B. Thông tin đang được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội và chưa được xác thực.
C. Thông tin đời tư về những người bạn thân của em.
D. Thông tin có nội dung đe dọa, tống tiền người khác lên mạng xã hội.
Câu 19: Theo em, cách sử dụng mạng xã hội nào sau đây là không an toàn và văn minh?
A. Kiểm chứng thông tin cẩn thận trước khi chia sẻ lên mạng xã hội.
B. Chỉ kết bạn với những người quen biết trong đời thực.
C. Đưa tất cả thông tin cá nhân của mình và người thân công khai với mọi người trên mạng xã hội.
D. Không đưa ra những bình luận tiêu cực, xúc phạm người khác trên mạng xã hội.
Câu 20: Website nào sau đây là mạng xã hội?
	a. https:// thethao247.vn
	b. https://zalo.me

	c. https://mail.yahoo.com
	d. https:// Facebook.com



PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm).
Câu 1: (1.75điểm): Em hãy cho biết điện thoại thông minh có đặc điểm tương đồng gì với máy tính bảng?.Em hãy kể tên bộ phận nào của điện thoại thông minh là thiết bị vừa vào vừa ra?
[bookmark: _GoBack]Câu 2: (1.75 điểm): Máy in nhà em in ra những kí hiệu không mong muốn và em biết lỗi này do virus gây ra. Em cần diệt virus ở máy tính hay máy in? Vì sao?
Câu 3: (1.5 điểm) Vận dụng kiến thức đã học em hãy cho biết.Để thay đổi ảnh bìa và ảnh đại diện cho hồ sơ cá nhân trên Facebook, em làm thế nào?
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